
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––  

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày          tháng 12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới 

 lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/ 5/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 
 

Căn cứ Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Quôc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Quyết định số 4576/QĐ-BQP ngày 06/11/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng về công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 4508/ TTr-

BCH ngày 24/11/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) ban hành mới 02 thủ tục cấp xã, lĩnh vực Chính sách ngƣời có công với 

cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình (Có danh mục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này 

đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ 
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http://csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

http://dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các TTHC công bố tại Quyết định này đƣợc thực hiện tiếp nhận, 

trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo quy định. 

- Giao Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ 

quan liên quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt, thời gian trƣớc ngày 10/12/2022. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan đồng bộ hóa dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo 

quy định. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã 

thuộc phạm vi quản lý niêm yết, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết trên tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, Trang Thông tin 

điện tử của địa phƣơng; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp xã theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Thông  tin và Truyền thông, Chỉ huy 

trƣởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT, NVK (Ng.20b) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/


 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƢỜI CÓ CÔNG  

VỚI CÁCH MẠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 
––––––––– 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời gian giải quyết 

 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí nếu 

có 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bƣu chính 

công ích 

Căn cứ pháp lý  

của thủ tục/Tên 

VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

1 

 

 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận hy sinh đề nghị công 

nhận liệt sĩ đối với quân 

nhân, công nhân và viên 

chức quốc phòng, ngƣời 

làm việc trong tổ chức cơ 

yếu thuộc Ban Cơ yếu 

Chính phủ hy sinh hoặc 

mất tích trong chiến tranh 

1.011401.000.00.00.H28 

 

Tổng thời gian 97 ngày, 

trong đó:  

- UBND cấp xã: 57 ngày;  

- Ban Chỉ huy quân sự 

cấp huyện: 20 ngày;  

- Bộ Tƣ lệnh Thủ đô hoặc 

Bộ Chỉ huy quân sự cấp 

tỉnh: 20 ngày. 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả cấp xã 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

Thông tƣ số 

55/2022/TT-BQP ngày 

27/7/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Quốc phòng hƣớng 

dẫn quy trình công nhận 

và thực hiện chế độ ƣu 

đãi đối với ngƣời có 

công với cách mạng 

thuộc trách nhiệm của 

Bộ Quốc phòng. 
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2 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, 

thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận bị thƣơng đề nghị 

công nhận thƣơng binh, 

ngƣời hƣởng chính sách 

nhƣ thƣơng binh đối với 

quân nhân, công nhân và 

viên chức quốc phòng, 

ngƣời làm việc trong tổ 

chức cơ yếu thuộc Ban Cơ 

yếu Chính phủ bị thƣơng 

trong chiến tranh đã chuyển 

ra 

1.011401.000.00.00.H28 

- Trường hợp 1: Ngƣời bị 

thƣơng trƣớc khi nhập 

ngũ đến nay vẫn thƣờng 

trú cùng địa phƣơng: 212 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp 2: Ngƣời bị 

thƣơng trƣớc khi nhập 

ngũ thƣờng trú ở địa 

phƣơng khác: 218 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Trình tự, thời gian thực 

hiện các hoạt động cụ thể 

của các cơ quan có thẩm 

quyền được công bố chi 

tiết tại Quyết định số 

4576/QĐ�LĐTBXH ngày 

06/11/2022. 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả cấp xã 

  

 

x 

 

 

x 

Thông tƣ số 

55/2022/TT-BQP ngày 

27/7/2022 của Bộ trƣởng 

Bộ Quốc phòng hƣớng 

dẫn quy trình công nhận 

và thực hiện chế độ ƣu 

đãi đối với ngƣời có 

công với cách mạng 

thuộc trách nhiệm của 

Bộ Quốc phòng. 

 

 



 

 

 

Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC 
––––––––– 

 

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 

quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, ngƣời làm việc trong tổ chức cơ 

yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đại diện thân nhân ngƣời hy sinh hoặc mất tích có trách nhiệm 

gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ngƣời hy sinh thƣờng trú ngay trƣớc khi tham 

gia quân đội các giấy tờ sau: 

- Đối với trƣờng hợp hy sinh: Bản khai theo Mẫu số 13 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại 

khoản 1, 2 Điều 72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

- Đối với trƣờng hợp mất tích: Bản khai theo Mẫu số 14 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo phiếu xác minh quy định tại khoản 3 Điều 

72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Trƣờng hợp không còn thân nhân thì đại diện của những ngƣời quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự thực hiện theo quy định tại điểm a 

hoặc điểm b khoản 1 Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và gửi biên bản họp Hội đồng 

đề nghị xác nhận liệt sĩ, biên bản niêm yết công khai, kèm theo giấy tờ, hồ sơ 

quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Ban Chỉ huy 

quân sự cấp huyện. 

Bước 3: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trong thời gian 20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ giấy tờ quy định, có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các giấy tờ làm 

căn cứ đề nghị công nhận liệt sĩ; có văn bản kèm theo danh sách và giấy tờ nêu 

trên đề nghị Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. 

Bước 4: Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, 

trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách 

nhiệm kiểm tra, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận hy sinh. 

b) Cách thức thực hiện: Qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc trực tiếp. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đối với trƣờng hợp hy sinh: Bản khai theo Mẫu số 13 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại 

khoản 1,2 Điều 72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (1. Các giấy tờ do cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trƣớc 

có liên quan đến trƣờng hợp hy sinh: Giấy báo tử trận; danh sách liệt sĩ, sổ 
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quản lý liệt sĩ lƣu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên ngƣời hy sinh, trƣờng hợp 

danh sách, sổ quản lý liệt sĩ không có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị tại thời 

điểm lập, ghi sổ thì cơ quan, đơn vị đang quản lý có trách nhiệm chuyển đến sƣ 

đoàn hoặc cấp tƣơng đƣơng trở lên để tập hợp chốt số lƣợng ngƣời, xác nhận 

danh sách, sổ quản lý và gửi số liệu theo Mẫu số 101 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP về Bộ Quốc phòng trƣớc ngày 01 tháng 5 năm 2022; các 

giấy tờ, tài liệu khác có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong các trƣờng hợp 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh (chiến đấu hoặc 

trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an 

ninh quốc gia; làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm 

đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng; trực tiếp 

đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch; hoạt động hoặc 

tham gia hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu 

khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trƣơng vƣợt tù, vƣợt ngục 

mà hy sinh; làm nghĩa vụ quốc tế); 2. Một trong các căn cứ sau: Ngƣời hy sinh 

trong những trƣờng hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 14 

Pháp lệnh đã đƣợc chính quyền và nhân dân đƣa vào an táng trong nghĩa trang 

liệt sĩ, đƣợc gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trƣớc; 

đƣợc ghi nhận là liệt sĩ tại một trong các giấy tờ sau: Huân chƣơng; Huy 

chƣơng; Giấy chứng nhận đeo Huân chƣơng; Giấy chứng nhận đeo Huy 

chƣơng; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang; lịch sử Đảng bộ cấp xã 

trở lên đƣợc cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định bằng văn bản và đã xuất 

bản; lý lịch cán bộ, ly lịch đảng viên của thân nhân đƣợc xác lập từ ngày 31 

tháng 12 năm 1994 trở về trƣớc; nếu đƣợc ghi nhận trong nhà bia ghi tên liệt sĩ 

thì phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi quản lý nhà 

bia và căn cứ để khắc tên liệt sĩ); 

- Đối với trƣờng hợp mất tích: Bản khai theo Mẫu số 14 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo phiếu xác minh quy định tại khoản 3 Điều 

72 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (Phiếu xác minh theo Mẫu số 90 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Công an 

cấp tỉnh đối với trƣờng hợp mất tích theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ 

khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh); 

- Biên bản theo Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; 

- Văn bản đề nghị theo quy định. 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian 97 ngày, trong đó:  

- UBND cấp xã: 57 ngày;  

- 40 ngày, kể từ ngày Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nhận đủ giấy tờ 

theo quy định (thời gian cụ thể đƣợc quy định tại từng bƣớc của quy trình thực 

hiện). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc 

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng đề nghị xác nhận liệt sĩ; Ban Chỉ 

huy quân sự cấp huyện. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hy sinh. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy chứng nhận hy sinh (Mẫu số 34 Phụ 

lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời tham gia quân 

đội đã hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội về Ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công 

với cách mạng; 

- Thông tƣ số 55/2022/TT-BQP ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trƣởng Bộ Quốc phòng hƣớng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ƣu 

đãi đối với ngƣời có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc 

phòng. 
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Mẫu số 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

Để công nhận liệt sĩ đối với trƣờng hợp hy sinh 

 

1. Phần khai đối với đại diện thân nhân hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền 

Họ và tên: …………………….………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………………… Nam/Nữ: …………… 

CCCD/CMND số …………… Ngày cấp ………… Nơi cấp …………… 

Quê quán: …………………………………………………………………. 

Nơi thƣờng trú: …………………………………………………………… 

Số điện thoại: ……………………………………………………………… 

Mối quan hệ với ngƣời hy sinh:
1
 ………………………………………….. 

2. Phần khai về ngƣời hy sinh 

Họ và tên: …….…………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh:……………………………. Nam/Nữ: ….………… 

Quê quán: ………………………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: …………………………………………………………… 

Hy sinh ngày ……………………………………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: …………………………………………….. 

Cơ quan, đơn vị quản lý trƣớc khi hy sinh
2
: ….………………………….. 

Nơi hy sinh:
3
 ……..………………………………………………………. 

Trƣờng hợp hy sinh: ………………………………………………………. 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà) 

………………………………….. 

hiện thƣờng trú tại ………………… 

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

...., ngày... tháng... năm... 

Ngƣời khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

___________________ 
Ghi chú: 
1
 Ghi rõ mối quan hệ với ngƣời tham gia CM: cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc ngƣời thờ cúng. 

2
 Ghi rõ từ cấp Đại đội trở lên (đối với quân đội, công an) hoặc trung đội (đối với dân quân, 

du kích). 
3
 Nơi hy sinh ghi rõ thôn hoặc xóm, xã, huyện, tỉnh. 
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Mẫu số 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN KHAI 

Để công nhận liệt sĩ đối với trƣờng hợp mất tích 

 

1. Phần khai đối với đại diện thân nhân hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền 

Họ và tên: ………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………………… Nam/Nữ:..................... 

CCCD/CMND số …………… Ngày cấp ……… Nơi cấp ………………. 

Quê quán:…..……………………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: .……………………..……………………………………. 

Số điện thoại: …….……………….……………………………………….. 

Mối quan hệ với ngƣời mất tích: .…………………………………………. 

Nguồn tin cuối cùng nhận đƣợc về ngƣời mất tích (nếu có): 

…..………………………………………………………………………… 

 

2. Phần khai về ngƣời mất tích: 

Họ và tên: ….……………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ………………………………….……… Nam/Nữ: . 

Quê quán: …………………………………………………………………. 

Nơi thƣờng trú trƣớc khi công tác/nhập ngũ: ..…………………………… 

Tham gia công tác/nhập ngũ ngày………… tháng……… năm ………..... 

Cấp bậc, chức vụ trƣớc khi mất tích: ……..………………………………. 

Cơ quan, đơn vị quản lý trƣớc khi mất tích: ……………………………… 

Thời điểm mất tích: ….…………………………………………………… 

Nơi mất tích (nếu có): …….………………………………………………. 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Ông (bà) 

…………………………………... 

hiện thƣờng trú tại ………………… 

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Ngƣời khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 34 

…………………… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …./GCNHS-.... ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HY SINH 

……………
1
…………… chứng nhận: 

Ông (bà): …….…………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………Nam/Nữ: 

……………………………… 

CCCD/CMND(nếu có) số .……………Ngày cấp…..…… Nơi cấp .…..… 

Quê quán: …...…………………………………………………………….. 

Nơi thƣờng trú trƣớc khi hy sinh: ….……………………………………… 

Ngày tháng năm nhập ngũ/tham gia công tác: ……………………………. 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: ……………………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: ……….……………………………………. 

Ngày tháng năm hy sinh……………tại …………………………...……… 

Trƣờng hợp hy sinh: ………………………………………………………. 

Thi hài mai táng tại: ……………………………………………………….. 

 

Nơi nhận: 

- …..; 

- Lƣu ….. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Ghi chú:

1
 Tên cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh 
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Mẫu số 79 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 ………, ngày … tháng …. năm….. 

 
BIÊN BẢN HỌP XÁC NHẬN NGƢỜI CÓ CÔNG 

Đề nghị công nhận
1
 ………………………… 

 

Hôm nay, ngày….. tháng… năm ……….,tại ……………………………... 

Hội đồng/Ban chỉ đạo xác nhận ngƣời có công ………………… tổ chức cuộc 

họp đề nghị công nhận ngƣời có công. 

A. Thành phần dự họp 

1. Họ và tên: ………………chức danh: ………………………………Chủ 

tịch/Trƣởng ban; 

2. Họ và tên: ………………chức danh: ………………Thành viên; 

3. Họ và tên: ………………chức danh: ………………Thành viên. 

B. Nội dung xem xét 

I. Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 

1. Ông (bà): ………………Ngày tháng năm sinh ………………………... 

Quê quán: ………….……………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: …………………………………………………………… 

Ngày tháng năm nhập ngũ/tham gia cách mạng: …………………………. 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh hoặc mất tích: ………………….…………… 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh hoặc mất tích: ……….………..…………… 

Ngày tháng năm hy sinh/mất tích: …………..…………………………… 

Nơi hy sinh/mất tích: ………….………..………………………………… 

Trƣờng hợp hy sinh hoặc mất tích: ………………….……………………. 

Các ý kiến tham gia: ……………..………………………………………... 

Kết quả đề nghị của Hội đồng/Ban chỉ đạo: 

- Số thành viên nhất trí: …………………..…… (tỷ lệ: ………………%) 

- Số thành viên không nhất trí: ……….………….(tỷ lệ ………………%) 

2. Ông (bà): ……………………………….………………………………. 

II. Đề nghị công nhận thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh 

1. Ông (bà): ..…………………Ngày tháng năm sinh ……………………. 

Quê quán: ………….……………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: .…………………………………………………………… 

Ngày tháng năm nhập ngũ/tham gia cách mạng: ………………………… 

Cơ quan, đơn vị khi bị thƣơng: …………………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi bị thƣơng: ……………….………………………… 

Ngày tháng năm bị thƣơng: …………….………………………………… 

Nơi bị thƣơng: …….……….……………………………………………… 

Trƣờng hợp bị thƣơng: …………….……………………………………… 

Các ý kiến tham gia: ………………………………………………............. 

Kết quả đề nghị của Hội đồng/Ban chỉ đạo: 

- Số thành viên nhất trí: .………………..…… (tỷ lệ: …………………%) 
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- Số thành viên không nhất trí: ….…………….(tỷ lệ: …..…………… %) 

2. Ông (bà): ………………………………………………………………. 

C. Kết luận 

Trƣờng hợp của ông (bà)
2
 …………………………… đủ điều kiện công 

nhận
3
 …………………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận./. 

 

CÁC THÀNH VIÊN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI 

ĐỒNG/TRƢỞNG BAN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
1
 Ghi rõ xác nhận liệt sĩ hoặc thƣơng binh/ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh. 

2
 Ghi rõ họ tên từng trƣờng hợp đủ điều kiện. 

3
 Liệt sĩ hoặc thƣơng binh/ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh. 
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Mẫu số 90 
…………………….. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:…../PXM-……. ……., ngày …. tháng …… năm……  

 
PHIẾU XÁC MINH 

 

1. Thông tin về ngƣời mất tích 

Ông (bà): ………………….………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: ………….…………….…………………………… 

Quê quán: ………………….….………………………………………….. 

Nơi thƣờng trú trƣớc khi tham gia công tác hoặc nhập ngũ: …………….. 

Ngày tháng năm tham gia công tác, nhập ngũ: ………………….………... 

Cơ quan, đơn vị công tác trƣớc khi mất tích: ………………..…………… 

Cấp bậc, chức vụ trƣớc khi mất tích: ……………..………………………. 

Ngày tháng năm mất tích: …….……...…………………………………… 

Trong trƣờng hợp: ………………………………………………………… 

2. Ý kiến xác minh
1
: 

……………………………………………………..……………………………

..…………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
Ghi chú:

1
 Kết luận về thông tin ngƣời mất tích và ghi rõ có hay chƣa có chứng cứ phản bội, 

đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ. 
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Mẫu số 101 

………………… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

------- 

 

BÁO CÁO 

SỐ LƢỢNG NGƢỜI VÀ DANH SÁCH, SỔ QUẢN LÝ ĐANG DO ĐỊA 

PHƢƠNG/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LƢU GIỮ 

(Kèm theo công văn số.../…….. ngày... tháng.... năm của ………….) 

I. Danh sách, số quản lý liệt sĩ 

STT 

Tên 

danh 

sách, sổ 

Số ngƣời trong danh sách, 

sổ 

(ghi rõ từ số thứ tự...đến số 

thứ tự...) 

Thời gian lập 

danh sách, sổ 

(Nếu có) 

Thời 

gian chốt 

danh 

sách, sổ 

Cơ 

quan 

lập 

Cơ 

quan 

lƣu 

giữ 

1       

…

… 
      

Tổng cộng: …………….. ngƣời trong danh sách, sổ quản lý liệt sĩ. 

II. Danh sách quân nhân bị thƣơng 

STT 

Tên 

danh 

sách, sổ 

Số ngƣời trong danh sách, 

sổ 

(ghi rõ từ số thứ tự...đến số 

thứ tự...) 

Thời gian 

lập danh 

sách, sổ 

(Nếu có) 

Thời 

gian chốt 

danh 

sách, sổ 

Cơ 

quan 

lập 

Cơ 

quan 

lƣu giữ 

1       

…

… 
      

Tổng cộng: ……… ngƣời trong danh sách quân nhân bị thƣơng. 

III. Danh sách, số quản lý quân nhân, sổ chi trả trợ cấp quân nhân đi B 

STT 

Tên 

danh 

sách, sổ 

Số ngƣời trong danh sách, sổ 

(ghi rõ từ số thứ tự...đến số 

thứ tự...) 

Thời gian 

lập danh 

sách, sổ 

(Nếu có) 

Thời 

gian chốt 

danh 

sách, sổ 

Cơ 

quan 

lập 

Cơ 

quan 

lƣu giữ 

1       

…

… 
      

Tổng cộng: ……………..ngƣời trong danh sách. 

 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Họ tên, chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
 

 

 

 
Ghi chú: Địa phƣơng/cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tránh trƣờng hợp trùng đối 

tƣợng do đƣợc ghi nhận tại các danh sách hay sổ quản lý khác nhau. 
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2. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị 

thƣơng đề nghị công nhận thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ 

thƣơng binh đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, 

ngƣời làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị 

thƣơng trong chiến tranh đã chuyển ra 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ngƣời bị thƣơng lập bản khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP kèm theo giấy tờ chứng minh quá trình tham gia 

cách mạng quy định khoản 1 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi thƣờng trú và tùy từng trƣờng hợp kèm theo một trong 

các giấy tờ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 77 Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày 

nhận đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, xác nhận bản khai, niêm yết công khai danh sách tại thôn, 

xã nơi ngƣời bị thƣơng thƣờng trú trƣớc khi nhập ngũ; thông báo trên phƣơng 

tiện thông tin đại chúng của địa phƣơng để lấy ý kiến của Nhân dân. Thời hạn 

niêm yết thông báo tối thiểu là 40 ngày. Lập Biên bản kết quả niêm yết công 

khai. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 12 ngày kể từ ngày có 

kết quả niêm yết công khai phải tổ chức họp Hội đồng xác nhận ngƣời có công 

cấp xã để xem xét đối với các trƣờng hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của 

Nhân dân, lập biên bản theo Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP; gửi biên bản họp Hội đồng xác nhận ngƣời có công, biên bản kết quả niêm 

yết công khai, kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP đến Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. 

Trƣờng hợp ngƣời bị thƣơng trƣớc khi nhập ngũ thƣờng trú ở địa 

phƣơng khác thì trong thời gian 03 ngày làm việc có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi ngƣời bị thƣơng thƣờng trú trƣớc khi nhập ngũ thực hiện 

các thủ tục quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 77 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ngƣời bị thƣơng thƣờng trú trƣớc khi nhập 

ngũ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 

77 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; gửi biên bản kết quả niêm yết công khai và 

biên bản Hội đồng đề nghị xác nhận ngƣời có công theo Mẫu số 79 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ngƣời bị 

thƣơng thƣờng trú. 

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đủ giấy tờ theo 

quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 77 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi ngƣời bị thƣơng thƣờng trú, gửi biên bản họp Hội đồng 

xác nhận ngƣời có công, biên bản kết quả niêm yết công khai, kèm theo giấy 
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tờ, hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến Ban 

Chỉ huy quân sự cấp huyện. 

Bước 4: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trong thời gian 15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 77 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP; có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các giấy tờ làm căn 

cứ đề nghị công nhận thƣơng binh; có văn bản kèm theo danh sách và giấy tờ 

nêu trên đề nghị Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. 

Bước 5: Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh 

trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách 

nhiệm kiểm tra, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận bi thƣơng. Bộ Tƣ lệnh Thủ 

đô Hà Nội có văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách; 

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh đề nghị Cục Chính trị quân khu. Trƣờng hợp các 

giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

không ghi nhận các vết thƣơng cụ thể hoặc trƣờng hợp quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP mà có khai thêm các vết 

thƣơng khác thì chỉ đạo Hội đồng kiểm tra vết thƣơng thực thể (Hội đồng kiểm 

tra vết thƣơng thực thể do Thủ trƣởng cơ quan Hậu cần làm Chủ tịch Hội đồng, 

các thành viên gồm: Trƣởng phòng (ban) Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ an ninh, 

Quân lực, Quân y và Bệnh xá trƣởng (nếu có), kiểm tra và lập biên bản kiểm 

tra vết thƣơng thực thể theo Mẫu số 46 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP, trƣớc khi cấp giấy chứng nhận bị thƣơng. 

Bước 6: Cục Chính trị quân khu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; có văn bản kèm 

theo danh sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách. 

Bước 7: Cục Chính sách trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định và cấp phiếu thẩm định, chuyển hồ 

sơ về Cục Chính trị quân khu (đối tƣợng thuộc thẩm quyền giới thiệu giám 

định y khoa theo quy định) hoặc cấp giấy giới thiệu (đối tƣợng còn lại của 

quân khu và đối tƣợng thuộc Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội) đối với trƣờng hợp 

đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa có thẩm 

quyền để xác định tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể do thƣơng tật. 

Bước 8: Hội đồng giám định y khoa các cấp trong thời gian 45 ngày kể 

từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm tổ chức khám giám định 

thƣơng tật và thực hiện nhƣ quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tƣ số 

55/2022/TT-BQP. 

Bước 9: Căn cứ biên bản giám định y khoa, Cục trƣởng Cục Chính sách 

ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thƣơng binh và trợ cấp, phụ cấp ƣu 

đãi; đồng thời, cấp giấy chứng nhận thƣơng binh đối với trƣờng hợp có tỷ lệ 

tổn thƣơng cơ thể từ 21% trở lên hoặc ban hành quyết định trợ cấp thƣơng tật 

một lần đối với trƣờng hợp có tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể từ 5% đến 20%; chuyển 

hồ sơ về Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội; chuyển biên bản giám định y khoa (đối 
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tƣợng còn lại của quân khu) về Cục Chính trị quân khu để thực hiện theo quy 

định. 

Bước 10: Cục Chính trị quân khu trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định của Cục Chính sách, cấp giấy 

giới thiệu đối với trƣờng hợp đủ điều kiện, kèm theo bản sao hồ sơ đến Hội đồng 

giám định y khoa có thẩm quyền để xác định tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể do thƣơng tật 

Căn cứ biên bản giám định y khoa, báo cáo Tƣ lệnh hoặc Chính ủy quân 

khu ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận thƣơng binh và trợ cấp, phụ cấp 

ƣu đãi; đồng thời, cấp giấy chứng nhận thƣơng binh đối với trƣờng hợp có tỷ lệ 

tổn thƣơng cơ thể từ 21% trở lên hoặc ban hành quyết định trợ cấp thƣơng tật 

một lần đối với trƣờng hợp có tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể từ 5% đến 20%; chuyển 

hồ sơ về Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. 

Bước 11: Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy trong thời gian 10 

ngày kể từ ngày nhận đƣợc quyết định thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp và hồ 

sơ do cơ quan cấp trên chuyển đến; chỉ đạo cơ quan, đơn vị giải quyết chế độ 

ƣu đãi, bàn giao quyết định và giấy chứng nhận thƣơng binh (nếu có) cho đối 

tƣợng; di chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội nơi đối 

tƣợng thƣờng trú để quản lý và thực hiện chế độ ƣu đãi. 

b) Cách thức thực hiện: Qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc trực tiếp. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thƣơng binh/ngƣời hƣởng 

chính sách nhƣ thƣơng binh (Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP); 

- Giấy tờ chứng minh quá trình tham gia cách mạng theo quy định tại 

khoản 1 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (Ngƣời tham gia cách mạng 

sau đó tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan nhà nƣớc phải có bản sao 

đƣợc chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; 

lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hồ sơ bảo hiểm xã 

hội hoặc các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành lập từ ngày 

31 tháng 12 năm 1994 trở về trƣớc; ngƣời tham gia cách mạng sau đó không 

tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan nhà nƣớc thì phải có bản sao đƣợc 

chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: hồ sơ khen thƣởng tổng kết thành tích 

kháng chiến hoặc một trong các quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về chế 

độ đối với ngƣời tham gia kháng chiến chống Pháp; chống Mỹ; tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào); 

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thƣơng theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 76 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (có bản sao đƣợc chứng thực từ một 

trong những giấy tờ liên quan đến trƣờng hợp bị thƣơng nhƣ sau: Danh sách 

quân nhân bị thƣơng do cơ quan, đơn vị quản lý có ghi tên ngƣời bị thƣơng 

hoặc các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 

trở về trƣớc có ghi nhận ngƣời bị thƣơng trong những trƣờng hợp quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh (chiến đấu hoặc trực tiếp phục 
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vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc 

gia; làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn 

có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng; trực tiếp đấu tranh chính 

trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch; bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất 

phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thƣơng tích thực thể; làm nghĩa vụ quốc tế); 

Trƣờng hợp danh sách quân nhân bị thƣơng không có dấu xác nhận của 

cơ quan, đơn vị tại thời điểm lập thì cơ quan, đơn vị đang quản lý có trách 

nhiệm chuyển đến sƣ đoàn hoặc cấp tƣơng đƣơng trở lên để tập hợp chốt số 

lƣợng ngƣời và xác nhận danh sách, sổ quản lý và gửi số liệu theo Mẫu số 101 

Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP về Bộ Quốc phòng trƣớc ngày 01 

tháng 5 năm 2022 để làm căn cứ thẩm định hồ sơ công nhận thƣơng binh; 

Trƣờng hợp còn mảnh kim khí trong cơ thể thì phải có: Kết quả chụp 

phim và kết luận của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện 

hoặc tƣơng đƣơng trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an). Nếu đã 

phẫu thuật lấy dị vật thì phải kèm theo phiếu phẫu thuật hoặc giấy ra viện hoặc 

tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi nhận nội dung này; 

- Biên bản họp xác nhận ngƣời có công đề nghị công nhận liệt sĩ/thƣơng 

binh/ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh (Mẫu số 79 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP); 

- Biên bản kết quả niêm yết công khai; 

- Văn bản đề nghị theo quy định; 

- Biên bản kiểm tra vết thƣơng thực thể (Mẫu số 46 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP); 

- Giấy chứng nhận bị thƣơng (Mẫu số 35 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP); 

- Phiếu thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thƣơng binh/bệnh binh (Mẫu 

số 91 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP);' 

- Giấy giới thiệu khám giám định y khoa (Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP); 

- Biên bản giám định y khoa (Mẫu số 78 Phụ lục I Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP); 

- Giấy khám và chỉ định việc sử dụng phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phƣơng tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng (đối với 

trƣờng hợp giám định thƣơng tật có vết thƣơng phải sử dụng phƣơng tiện trợ 

giúp, dụng cụ chỉnh hình, phƣơng tiện, thiết bị chỉnh hình phục hồi chức năng 

theo quy định, Mẫu số 40 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). 

d) Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  
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- Trường hợp 1: Ngƣời bị thƣơng trƣớc khi nhập ngũ đến nay vẫn 

thƣờng trú cùng địa phƣơng: 212 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

trong đó có 155 ngày (thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng), kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ do Ủy ban nhân xã gửi đến (thời gian cụ thể quy định tại từng bƣớc 

của quy trình thực hiện). 

- Trường hợp 2: Ngƣời bị thƣơng trƣớc khi nhập ngũ thƣờng trú ở địa 

phƣơng khác: 218 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó có 

155 ngày (thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng), kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ 

do Ủy ban nhân xã gửi đến). 

* Trình tự, thời gian thực hiện các hoạt động cụ thể của các cơ quan có 

thẩm quyền được công bố chi tiết tại Quyết định số 4576/QĐ�LĐTBXH ngày 

06/11/2022. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền quyết định: Tƣ lệnh hoặc Chính ủy 

quân khu (đối tƣợng thuộc quân khu quản lý); Cục trƣởng Cục Chính sách (đối 

tƣợng của các cơ quan, đơn vị còn lại). 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc ủy quyền hoặc phân cấp thực 

hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bệnh viện theo quy định; Hội đồng xác 

nhận ngƣời có công cấp xã; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; Bộ Chỉ huy quân 

sự cấp tỉnh; Cục Chính trị quân khu; Cục Chính sách; Giám đốc Bệnh viện nơi 

tổ chức Hội đồng Giám định y khoa; Hội đồng Giám định y khoa. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc cấp giấy 

chứng nhận thƣơng binh hoặc ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh và trợ 

cấp, phụ cấp ƣu đãi (Mẫu số 59 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) hoặc 

Quyết định về việc trợ cấp thƣơng tật một lần (Mẫu số 61 Phụ lục I Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP); Giấy chứng nhận ngƣời có công/thân nhân liệt sĩ (Mẫu 

số 102 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai để công nhận và giải quyết chế 

độ thƣơng binh/ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh (Mẫu số 08 Phụ lục I 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Ngƣời tham gia cách mạng bị thƣơng thuộc các trƣờng hợp quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh đã nêu trên trong các cuộc 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và 

Campuchia, truy quét Ful rô, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến 

tranh biên giới Tây Nam đến nay chƣa đƣợc công nhận là thƣơng binh, ngƣời 
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hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh. Thời gian cụ thể của các cuộc chiến tranh 

đƣợc quy định tại Phụ lục III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; 

- Không áp dụng xem xét công nhận đối với những trƣờng hợp sau: Bị 

thƣơng từ ngày 31/12/1994 trở về trƣớc, đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền kết 

luận không đủ điều kiện công nhận thƣơng binh hoặc đã giải quyết chế độ tai 

nạn lao động; 

- Đối với trƣờng hợp bị thƣơng có cơ sở, căn cứ xác nhận đủ điều kiện 

theo quy định thì thực hiện việc xem xét công nhận đối với từng hồ sơ cụ thể; 

- Đối tƣợng là ngƣời đã phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, 

nghỉ hƣu. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 cửa Ủy ban Thƣờng 

vụ Quốc hội về Ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng; 

- Thông tƣ số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ trƣởng Bộ Quốc 

phòng hƣớng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ƣu đãi đối với 

ngƣời có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. 
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Mẫu số 08 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN KHAI 

Để công nhận và giải quyết chế độ thƣơng binh/ 

 ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh 

 

Họ và tên: ………………………………………………………….... 

Ngày tháng năm sinh: …………… Nam/Nữ: …………….……... 

CCCD/CMND số ……… Ngày cấp ……… Nơi cấp ……………… 

Quê quán: …………………………………………......................... 

Nơi thƣờng trú: ………………………………………………….... 

Nhập ngũ/tham gia công tác ngày ... tháng ... năm ... 

Phục viên (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hƣu): ngày ... tháng ... năm... 

Hiện nay đang hƣởng chế độ (bệnh binh, mất sức lao động): 

Số lần bị thƣơng: 

Thông tin bị thƣơng Lần 1 Lần 2 Lần... 

Ngày tháng năm bị thƣơng    

Cơ quan, đơn vị khi bị thƣơng    

Cấp bậc, chức vụ khi bị thƣơng    

Nơi bị thƣơng    

Các vết thƣơng    

Điều trị sau khi bị thƣơng tại    

Thời gian ra viện    

 

…., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền
1
 

Ông (bà) …………………………. 

hiện thƣờng trú tại 

……………………. 

và có chữ ký trên bản khai là đúng. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

…., ngày... tháng... năm... 

Ngƣời khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

________ 
Ghi chú: 

1
 Trƣờng hợp ngƣời bị thƣơng thuộc quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, 

chuyển ngành, thôi việc thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Trƣờng hợp ngƣời bị thƣơng đang tại 

ngũ, công tác trong quân đội, công an thì cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận. 
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Mẫu số 35 
…………………… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …./GCNBT-.... ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƢƠNG 

……………
1
…………… chứng nhận: 

Ông (bà): ……...…………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………Nam/Nữ: ……………………… 

CCCD/CMND số ……………Ngày cấp…………… Nơi cấp ………… 

Quê quán: ………...…………………………………………………….. 

Nơithƣờng trú: ………………………………………………………… 

Ngày tháng năm hập ngũ/tham gia công tác: …………………………. 

Ngày tháng năm phục viên (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hƣu):…..…… 

Cơ quan, đơn vị khi bị thƣơng .….……………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi bị thƣơng: ……….………………………………. 

Ngày tháng năm bị thƣơng ……….……..……………………………… 

Nơibị thƣơng: …………..……………………………………………… 

Trƣờng hợp bị thƣơng: …………………………………………………. 

Các vết thƣơng thực thể:…… …………    

Sau khi bị thƣơng đƣợc điều trị tại…………………………………… 

…………………………………………………………………..…… 

Ngày tháng năm ra viện:…………… …………………….…………… 

 

 

Nơi nhận: 

- …..; 

- Lƣu ….. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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Mẫu số 38 
…………………… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ………./GGT-.... ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

 

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ..................................... 

.....................……………..
1
…………… trân trọng giới thiệu: 

 

Ông (Bà) ………....……………………..……………..……………. 

Ngày tháng năm sinh:…… …………..Nam/Nữ: ……………..…...... 

CCCD/CMND/giấy khai sinh
2
 số:…….. Ngày cấp …….. Nơi cấp 

……… 

Nơi thƣờng trú:..……………... ………..………..…………………… 

Điện thoại liên lạc:.……………... ………..…..………………... 
3
Tình trạng bị thƣơng/bị bệnh/dị dạng, dị tật, khuyết tật theo: ………… 

4
Đã hoặc đang hƣởng chế độ trợ cấp ƣu đãi: …………….………. 

Tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể(nếu có): ……..……..……..…………….... 

Đƣợc giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa .……..…….. …….. 

để khám giám định
5
 .…………...…… …..……………..…………….. 

Đề nghị
6
: ………....……………………..……………..……………. 

 

 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

___________________ 
Ghi chú: 
1
 Cơ quan, đơn vị cấp giấy giới thiệu. 

2
 Giấy khai sinh chỉ dùng cho đối tƣợng dƣới 14 tuổi. 

3
 Trƣờng hợp bị thƣơng/bị bệnh thì ghi theo giấy chứng nhận bị thƣơng/bị bệnh. Trƣờng hợp bị bệnh, 

dị dạng, dị tật liên quan đến chất độc hóa học thì ghi theo giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định này. 

Trƣờng hợp khám giám định khuyết tật để hƣởng trợ cấp tuất thì ghi theo giấy xác nhận tình trạng khuyết tật. 

Đối với trƣờng hợp khám giám định theo yêu cầu thì ghi tình trạng hiện tại theo kết luận của cơ quan nhà 

nƣớc. 
4
 Ghi rõ chế độ: Trợ cấp một lần đối với ngƣời bị thƣơng, trợ cấp thƣơng binh, trợ cấp bệnh binh,... 

(nếu có). Nếu không hƣởng chế độ thì ghi “Không”. 

Ghi rõ nội dung khám nhƣ sau: 

- Đối với thƣơng binh, bệnh binh ghi: Khám thƣơng tật/bệnh tật lần đầu, khám vết thƣơng đặc biệt tái 

phát, khám vết thƣơng còn sót, khám vết thƣơng có tỷ lệ TTCT tạm thời, khám bổ sung vết thƣơng. Trƣờng 

hợp thƣơng binh, bệnh binh bị bệnh tâm thần thì khám giám định tỷ lệ TTCT và khả năng tự lực trong sinh 

hoạt. 

- Đối với trƣờng hợp đề nghị khám giám định CĐHH thì ghi rõ tên bệnh, tật, dị dạng, dị tật quy định 

tại Phụ lục số V kèm theo Nghị định này tùy theo đối tƣợng khám giám định và ghi rõ đề nghị tổng hợp tỷ lệ 

% tổn thƣơng cơ thể (nếu có). 

- Đối với trƣờng hợp khám giám định khuyết tật thì ghi rõ khám giám định để hƣờng trợ cấp tuất. 
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6
 Ghi rõ đề nghị: Kết luận tỷ lệ TTCT, tổng hợp tỷ lệ TTCT, không ghi tỷ lệ TTCT. Đối với trƣờng 

hợp khám giám định theo yêu cầu thì kết luận có đúng với hồ sơ xác lập ban đầu hay không. 

 

Mẫu số 40 
…………………… 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ……./GCĐ-.... ..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

GIẤY KHÁM VÀ CHỈ ĐỊNH 

Sử dụng phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phƣơng tiện, thiết bị 

phục hồi chức năng 

 

Ông (Bà) ……………..…………………………..……………. 

Ngày tháng năm sinh:…… ……Nam/Nữ: ……………..…………….. 

CCCD/CMND số: …………….. Ngày cấp …….. Nơi cấp …………….. 

Nơi thƣờng trú: ……………..……………………………….………… 

Đang hƣởng trợ cấp: ………..………..…………..……………..………  

Tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể (nếu có) …………%  

(Bằng chữ: ……..……………………….……….) 

Tình trạng thƣơng tật/bệnh tật: ……..………...……………..……… 

Với tình trạng thƣơng tật/bệnh tật hiện tại thì Ông (bà) 

……..……………..………cần phải sử dụng phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phƣơng tiện, thiết bị phục hồi chức năng nhƣ sau: 

STT 
Loại phƣơng tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phƣơng tiện, 

thiết bị phục hồi chức năng 

1  

2  

  

 

…., ngày... tháng... năm... 

NGƢỜI CHỈ ĐỊNH  

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

…., ngày... tháng... năm... 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 46 
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CƠ QUAN, ĐƠN VỊ... 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA 

VẾT THƢƠNG THỰC THỂ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:    /…….. ………, ngày … tháng …. năm….. 

 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra vết thƣơng thực thể 

 

Hôm nay, ngày....tháng....năm……… tại ………………………… Hội 

đồng kiểm tra vết thƣơng thực thể ……………gồm có các ông (bà) sau: 

1. Ông (bà) ………………………Chức vụ …………..; Chủ tịch hội 

đồng 

2. Ông (bà) ………………………Chức vụ ………………...; 

3.…………………………………………………………………………  

4…………………………………………………………………………  

NỘI DUNG 

Tiến hành kiểm tra vết thƣơng thực thể đối với: 

Ông (bà)…………………………………Sinh năm …………………….. 

CCCD/CMND:….… ………………………………………………… 

Quê quán: ………….………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: .………………… ……………………………………  

Ngày tháng năm tham gia công tác/nhập ngũ: ….…..……………….. 

Ngày tháng năm bị thƣơng: …….………………………………….. 

Kết quả kiểm tra:
1
 

1. Vết thƣơng thứ nhất: ….………………………………………….. 

2. Vết thƣơng thứ hai: .…………… ………………………….………  

3. …….……………………………………………………………. 

Biên bản kết thúc vào hồi …………giờ……… cùng ngày, các thành 

phần cùng ký tên./. 

 

CÁC THÀNH VIÊN 

Ký, họ và tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

________________ 

 

Mẫu số 78 
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………………… 

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH 

Y KHOA... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: …../GĐYK-… ...., ngày ... tháng ... năm ….. 

 

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

Khám giám định: …………………........
1
 

Ảnh 4x6 

Hội đồng Giám định y khoa 
......................................................

2
 

Đã họp ngày..... tháng .......Năm ........ để khám giám định đối 

với 

Ông/Bà:……………… ……………………………………... 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………… 

Nơi thƣờng trú: …………...………………………………… 

CMND/CCCD: .………
3
…. Ngày ……/..../... Nơi cấp: .........  

Số sổ BHXH (nếu có): …………………...……………… 

Khám giám định theo đề nghị/giới thiệu của …………………. 

Giấy giới thiệu/văn bản đề nghị số: ..........ngày.. tháng …năm….(nếu 

có) 

Đối tƣợng khám giám định:. .................................................................
4
 

Nội dung cần giám định ................................................................... 

Đang hƣởng chế độ (nếu có) ...........
5
......... tỷ lệ TTCT (nếu có) 

............% 

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI 

- Tiền sử 

- Kết quả khám hiện tại 

KẾT LUẬN 

Căn cứ Thông tƣ số .………
6
……. ngày ….…tháng….năm ………. 

Hội đồng Giám định Y khoa kết luận: 

Ông (bà): ………………………………………………………….. 

Đƣợc xác định: …………………….………
7
…………..………………  

Tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể là: …….
8
…… %; (ghi bằng chữ 

……….....…%) 

Tổng hợp với tỷ lệ % TTCT đã có thì tỷ lệ % TTCT là: ...
9
.... % (ghi 

bằng chữ từng số....) 

Đề nghị: ………….……………………………………………………… 

ỦY VIÊN THƢỜNG TRỰC 

(Ký, họ tên) 
T/M HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH
10

 
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

___________________ 
Ghi chú: 
1
 Ghi rõ: Khám giám định lần đầu/khám lại/khám phúc quyết (vƣợt khả năng chuyên môn, đối tƣợng 

không đồng ý, theo đề nghị của cơ quan QLNN/khám phúc quyết lần cuối). 
2
 Tên Hội đồng GĐYK tổ chức cuộc họp. 
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3
 Trƣờng hợp chƣa có CMND/Thẻ căn cƣớc thì ghi giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (Hộ chiếu Giấy khai 

sinh, giấy xác nhận của công an cấp xã nơi ĐTGĐ cƣ trú kèm theo ảnh của ĐTGĐ có đóng dấu giáp lai trên 

ảnh trong thời gian 6 tháng). 
4
 Ghi rõ đối tƣợng khám giám định (ví dụ: Thƣơng binh (TB), Bệnh binh (BB), Chất độc hóa học 

(CĐHH)...) 
5
 Ghi rõ chế độ đang hƣớng (theo giấy giới thiệu). 

6
 Ghi tên văn bản QPPL làm căn cứ khám giám định phù hợp với đối tƣợng giám định. 

7
 Ghi rõ kết luận theo yêu cầu giám định của tổ chức, cá nhân (ví dụ đối với khám giám định ngƣời 

khuyết tật thì trong phần này ghi dạng tật và mức độ khuyết tật). 
8
 Tùy theo yêu cầu và mục đích giám định thì ghi kết luận theo mục 7 hoặc (và) mục 8. 

9
 Chỉ ghi trong trƣờng hợp khám giám định tổng hợp. 

10
 Trƣờng hợp Phó Chủ tịch HĐ đƣợc Chủ tịch HĐ ủy quyền chủ trì phiên họp kết luận của Hội đồng 

thì ký thay Chủ tịch Hội đồng tại ô (10): “KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG - PHÓ CHỦ TỊCH”. 
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Mẫu số 79 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 ………, ngày … tháng …. năm….. 

 
BIÊN BẢN HỌP XÁC NHẬN NGƢỜI CÓ CÔNG 

Đề nghị công nhận
1
 ………………………… 

 

Hôm nay, ngày….. tháng… năm …….,tại ……………………………... 

Hội đồng/Ban chỉ đạo xác nhận ngƣời có công ………………… tổ chức cuộc 

họp đề nghị công nhận ngƣời có công. 

A. Thành phần dự họp 

1. Họ và tên: ………………chức danh: ………………………………Chủ 

tịch/Trƣởng ban; 

2. Họ và tên: ………………chức danh: ………………Thành viên; 

3. Họ và tên: ………………chức danh: ………………Thành viên. 

B. Nội dung xem xét 

I. Đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 

1. Ông (bà): ………………Ngày tháng năm sinh ………………………... 

Quê quán: ………….……………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: …………………………………………………………… 

Ngày tháng năm nhập ngũ/tham gia cách mạng: …………………………. 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh hoặc mất tích: ………………….…………… 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh hoặc mất tích: ……….………..…………… 

Ngày tháng năm hy sinh/mất tích: …………..…………………………… 

Nơi hy sinh/mất tích: ………….………..………………………………… 

Trƣờng hợp hy sinh hoặc mất tích: ………………….……………………. 

Các ý kiến tham gia: ……………..………………………………………... 

Kết quả đề nghị của Hội đồng/Ban chỉ đạo: 

- Số thành viên nhất trí: …………………..…… (tỷ lệ: ………………%) 

- Số thành viên không nhất trí: ……….………….(tỷ lệ ………………%) 

2. Ông (bà): ……………………………….………………………………. 

II. Đề nghị công nhận thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh 

1. Ông (bà): ..…………………Ngày tháng năm sinh ……………………. 

Quê quán: ………….……………………………………………………… 

Nơi thƣờng trú: .…………………………………………………………… 

Ngày tháng năm nhập ngũ/tham gia cách mạng: ………………………… 

Cơ quan, đơn vị khi bị thƣơng: …………………………………………… 

Cấp bậc, chức vụ khi bị thƣơng: ……………….………………………… 

Ngày tháng năm bị thƣơng: …………….………………………………… 

Nơi bị thƣơng: …….……….……………………………………………… 

Trƣờng hợp bị thƣơng: …………….……………………………………… 

Các ý kiến tham gia: ………………………………………………............. 

Kết quả đề nghị của Hội đồng/Ban chỉ đạo: 

- Số thành viên nhất trí: .………………..…… (tỷ lệ: …………………%) 



29 

 
- Số thành viên không nhất trí: ….…………….(tỷ lệ: …..…………… %) 

2. Ông (bà): ………………………………………………………………. 

C. Kết luận 

Trƣờng hợp của ông (bà)
2
 …………………………… đủ điều kiện công 

nhận
3
 …………………… 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận./. 

 

CÁC THÀNH VIÊN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI 

ĐỒNG/TRƢỞNG BAN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

_______________ 
1
 Ghi rõ xác nhận liệt sĩ hoặc thƣơng binh/ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh. 

2
 Ghi rõ họ tên từng trƣờng hợp đủ điều kiện. 

3
 Liệt sĩ hoặc thƣơng binh/ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
Ghi chú:

1
 Kết luận về thông tin ngƣời mất tích và ghi rõ có hay chƣa có chứng cứ phản bội, 

đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ. 
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Mẫu số 91 
…………………….. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /……. ……., ngày …. tháng …… năm 20… 

 

PHIẾU THẨM ĐỊNH 

Hồ sơ đề nghị công nhận ……………………… 

 
Căn cứ Nghị định số ………………………….………………………………….; 

Căn cứ …………………………….……………………………………………….; 

Theo đề nghị của …………………………...…………………………………….; 

………………1………đã thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận ………………. 

1. Nội dung đối tƣợng tự khai 

Họ và tên: ………….……………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh ………….……..…………………………………… 

CCCD/CMND số …….……… Ngày cấp ….………Nơi cấp .……..…… 

Quê quán: ………………………………...……………………………….. 

Nơi thƣờng trú: ……….…………………………………………………… 

Tham gia công tác hoặc nhập ngũ ngày .... tháng.... năm...; xuất ngũ; ..…. 

Bị thƣơng (bị bệnh) ngày….……….tháng .…………năm .……………… 

Nơi bị thƣơng (bị bệnh): ……………………………..…………………… 

Trƣờng hợp bị thƣơng (bị bệnh): .………………………………………… 

2. Căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thƣơng (bị bệnh): ……….………… 

…………………………………………………………………………….. 

3. Ý kiến thẩm định 

Ông (bà): ……………… đủ điều kiện/không đủ điều kiện giám định 

……………… theo quy định tại Nghị định số……………… của Chính phủ. 

Lý do: …………….…..…………………………………………………… 

Đề nghị ……………… thông báo cho đối tƣợng biết và tổ chức thực hiện 

theo quy định./. 

 

Ngƣời thẩm định 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
Ghi chú:

1
 Cơ quan, đơn vị thẩm định. 
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